
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Nợ kỳ trước Phải thu kỳ này Tổng phải thu Ghi chú

1 16028001 Nguyễn Thị Chăm K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

2 16028002 Phạm Tuấn Dũng K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

3 16028003 Trương Đắc Duy K16SDHNS K23NCS 10,875,000 12,000,000 22,875,000

4 16028004 Nguyễn Thế Hoàng Anh K16SDHNS K23NCS 10,875,000 12,000,000 22,875,000

5 16028005 Ngô Chí Nguyện K16SDHNS K23NCS 10,875,000 12,000,000 22,875,000

6 16028006 Bùi Văn Tân K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

7 16028007 Ngô Thị Vinh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

8 16028008 Lê Minh Đức K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

9 16028009 Nguyễn Thị Hạnh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

10 16028010 Nguyễn Thị Hồng Loan K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

12 16028012 Nguyễn Đức Sử K16SDHNS K23NCS 24,675,000 12,000,000 36,675,000

13 16028013 Nguyễn Văn Đức K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

14 16028014 Phùng Công Phi Khanh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

15 16028015 Đồng Phạm Khôi K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

16 16028016 Phạm Tuấn Anh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

17 16028017 Kiều Thanh Bình K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

18 16028018 Phạm Văn Cảnh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

19 16028019 Mai Mạnh Trừng K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

20 16028020 Đỗ Nam K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

21 16028021 Trần Sỹ Trọng Khanh K16SDHNS K23NCS 0 12,000,000 12,000,000

23 zzz Tổng K16SDHNS K23NCS 57,300,000 240,000,000 297,300,000
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